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1 A-1 Ngân Văn Hợp 07/12/1998 Nam
Nông 

nghiệp
50533240 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 A-2 Hoàng Thị Mai 08/07/1994 Nữ
Nông 

nghiệp
90800199 Lào Cai Khám sức khỏe

3 A-3 Tống Văn Hoàng 19/02/1994 Nam
Nông 

nghiệp
90801865 Thanh Hóa Khám sức khỏe

4 A-4 Phạm Bá Dương 29/01/2001 Nam
Nông 

nghiệp
90801608 Thanh Hóa Khám sức khỏe

5 A-5 Phan Quốc Hoàng 02/05/2004 Nam
Nông 

nghiệp
50533921 Nghệ An Không khám sức khỏe

6 A-6 Vũ Văn Hồi 06/04/1983 Nam
Nông 

nghiệp
50300892 Bắc Giang Khám sức khỏe

7 A-7 Bùi Văn Lưu 25/03/2003 Nam
Nông 

nghiệp
51120936 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 A-8 Hà Văn Tú 21/06/2003 Nam
Nông 

nghiệp
51120580 Cao Bằng Không khám sức khỏe

9 A-9 La Văn Quân 28/08/1995 Nam
Nông 

nghiệp
50531870 Bắc Giang Không khám sức khỏe

10 A-10 Nguyễn Văn Thạnh 06/12/1995 Nam
Nông 

nghiệp
50302888 Quảng Trị Không khám sức khỏe

11 A-11 Dương Văn Chiếu 16/06/1984 Nam
Nông 

nghiệp
51120156 Bắc Kạn Khám sức khỏe

12 A-12 Dương Văn Phượng 27/07/1987 Nam
Nông 

nghiệp
51120147 Bắc Kạn Khám sức khỏe

13 A-13 Nguyễn Hà Thùy 04/07/2002 Nữ
Nông 

nghiệp
90801792 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 A-14 Lâu Văn Chính 15/03/1992 Nam
Nông 

nghiệp
90801818 Thanh Hóa Khám sức khỏe

15 A-15 Nguyễn Đình Tuyến 23/05/1988 Nam
Nông 

nghiệp
50303700 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

16 A-16 Nguyễn Hữu Nhân 26/05/1990 Nam
Nông 

nghiệp
50306068 Quảng Trị Khám sức khỏe

17 A-17 Võ Văn Thình 13/04/1994 Nam
Nông 

nghiệp
50304777 Cà Mau Khám sức khỏe

18 A-18 Lê Văn Thiết 09/09/1989 Nam
Nông 

nghiệp
51120882 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 A-19 Lò Thị Lược 03/07/1998 Nữ
Nông 

nghiệp
50533278 Thanh Hóa Khám sức khỏe

20 A-20 Vi Thị Thều 29/11/1998 Nữ
Nông 

nghiệp
51120938 Thanh Hóa Khám sức khỏe
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21 A-21 Vi Văn Hiếu 10/12/2000 Nam
Nông 

nghiệp
90801680 Thanh Hóa Khám sức khỏe

22 A-22 Lục Thị Tươi 06/07/1998 Nữ
Nông 

nghiệp
51122107 Bắc Giang Không khám sức khỏe

23 A-23 Nguyễn Thị Thi 23/01/1983 Nữ
Nông 

nghiệp
50301752 Thanh Hóa Khám sức khỏe

24 F-1 Nguyễn Hải Hưng 14/07/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50546608 Quảng Bình Không khám sức khỏe

25 F-2 Lê Văn Thông 06/11/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51132163 Nghệ An Khám sức khỏe

26 F-3 Hoàng Văn Thuận 01/11/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50542053 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 F-4 Phạm Văn Việt 06/06/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50542064 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 F-5 Đào Văn Dinh 03/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50546847 Quảng Bình Không khám sức khỏe

29 F-6 Nguyễn Chí Thanh 03/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50543205 Nghệ An Không khám sức khỏe

30 F-7 Lâm Ngọc Khải 14/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50542283 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 F-8 Phạm Văn Hòa 04/04/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50542293 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 F-9 Mai Văn Phát 06/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90900214 Lao động CBT Khám sức khỏe

33 F-10 Trần Khánh Hùng 03/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90902096 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

34 F-11 Bùi Đình Ánh 05/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131435 Quảng Trị Khám sức khỏe

35 F-12 Nguyễn Trọng Hải 05/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131014 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 F-13 Trần Văn Thiện 15/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130222 Ninh Bình Không khám sức khỏe

37 F-14 Nguyễn Văn Dũng 03/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50548766 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

38 F-15 Hồ Đăng Hậu 10/10/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50546800 Quảng Bình Không khám sức khỏe

39 F-16 Nguyễn Văn Vân 27/05/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
90201167 Nghệ An Không khám sức khỏe

40 F-17 Hồ Tấn Triều 14/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50548533 Quảng Nam Khám sức khỏe

41 F-18 Nguyễn Quang Cảnh 25/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50802688 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

42 F-19 Hồ Đăng Đại 06/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51132025 Nghệ An Khám sức khỏe

43 F-20 Nguyễn Xuân Tài 13/07/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
51131357 Quảng Trị Khám sức khỏe

44 F-21 Nguyễn Khắc Mạnh 15/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50543408 Nghệ An Khám sức khỏe



45 F-22 Nguyễn Công Vũ 14/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50547712 Quảng Trị Không khám sức khỏe

46 F-23 Nguyễn Thành Công 01/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50548571 Quảng Nam Không khám sức khỏe

47 F-24 Nguyễn Văn Đức 01/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90201969 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

48 F-25 Nguyễn Hồng Ngọ 04/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131696 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

49 F-26 Đinh Văn Bi 08/01/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50548544 Quảng Nam Khám sức khỏe

50 F-27 Lê Văn Ánh 08/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543623 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 F-28 Nguyễn Đình Minh 20/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50542217 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

52 F-29 Nguyễn Khắc Huấn 25/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543634 Nghệ An Không khám sức khỏe

53 F-30 Nguyễn Văn Vinh 14/11/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130923 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

54 F-31 Trần Văn Mạnh 05/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50543110 Nghệ An Không khám sức khỏe

55 F-32 Hoàng Ngọc Năm 20/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131473 Quảng Trị Không khám sức khỏe

56 F-33 Nguyễn Hữu Huynh 27/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50546963 Quảng Bình Không khám sức khỏe

57 F-34 Chu Đình Tốt 04/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130397 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 F-35 Trần Văn Động 10/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90901351 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 F-36 Hồ Đình Đức 06/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50543144 Nghệ An Không khám sức khỏe

60 F-37 Nguyễn Xuân Tiếp 14/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50546747 Quảng Bình Không khám sức khỏe

61 F-38 Trương Quang Thuận 14/11/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50543285 Nghệ An Không khám sức khỏe

62 F-39 Đường Hồng Hạnh 23/11/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90201926 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

63 F-40 Nguyễn Văn Tùng 30/03/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50543377 Nghệ An Khám sức khỏe

64 F-41 Nguyễn Anh Pháp 16/02/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131685 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

65 F-42 Vũ Văn Thống 01/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50540932 Ninh Bình Không khám sức khỏe

66 F-43 Nguyễn Văn Hoàng 12/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51132128 Nghệ An Khám sức khỏe

67 F-44 Lê Duy Quốc 04/02/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544961 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

68 F-45 Trần Mạnh Hoàn 10/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544880 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

69 F-46 Hồ Sỹ Sang 20/01/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50543563 Nghệ An Không khám sức khỏe

70 F-47 Nguyễn Văn Kiên 18/07/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51132076 Nghệ An Khám sức khỏe



71 F-48 Đặng Hoài Bảo 01/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50548530 Quảng Nam Không khám sức khỏe

72 F-49 Nguyễn Đặng Anh Của 06/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51131768 Phú Yên Khám sức khỏe

73 F-50 Lưu Đình Hương 23/07/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50543135 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 F-51 Nguyễn Hữu Đức 10/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50548750 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

75 F-52 Hoàng Xuân Sách 15/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543492 Nghệ An Không khám sức khỏe

76 F-53 Nguyễn Đình Thọ 10/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543568 Nghệ An Không khám sức khỏe

77 F-54 Hoàng Văn Công 10/06/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51131254 Quảng Bình Khám sức khỏe

78 F-55 Hồ Ngọc Hiển 26/09/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50544782 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

79 F-56 Bùi Công An 04/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50543295 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 F-57 Mai Quốc Đạt 21/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50545014 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

81 F-58 Phạm Trường Sinh 19/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50546931 Quảng Bình Không khám sức khỏe

82 F-59 Dương Hải Yến 21/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131479 Quảng Trị Không khám sức khỏe

83 F-60 Dương Tuấn Anh 14/07/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50545070 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

84 F-61 Trịnh Mạnh Cường 25/09/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51131195 Quảng Bình Không khám sức khỏe

85 F-62 Nguyễn Quyên 13/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50546897 Quảng Bình Khám sức khỏe

86 F-63 Nguyễn Minh Thường 25/11/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50546884 Quảng Bình Không khám sức khỏe

87 F-64 Nguyễn Bùi Văn 10/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543606 Nghệ An Không khám sức khỏe

88 F-65 Nguyễn Đình Công 02/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130432 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 F-66 Tôn Đức Trung 08/02/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51131071 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

90 F-67 Trương Văn Duy 03/12/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50543148 Nghệ An Không khám sức khỏe

91 F-68 Hồ Văn Quân 18/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543174 Nghệ An Không khám sức khỏe

92 F-69 Võ Đức Hiếu 01/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50544856 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

93 F-70 Mai Văn Chính 20/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90902171 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

94 F-71 Hoàng Văn Đạt 07/11/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131167 Quảng Bình Không khám sức khỏe

95 F-72 Trần Văn Đoàn 02/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130209 Ninh Bình Không khám sức khỏe

96 F-73 Nguyễn Đình Khang 25/11/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51130743 Hà Tĩnh Khám sức khỏe



97 F-74 Nguyễn Văn Trung 10/04/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51132035 Nghệ An Khám sức khỏe

98 F-75 Nguyễn Hữu Dũng 19/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50541928 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 F-76 Nguyễn Văn Dàng 05/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50548949 Bình Định Không khám sức khỏe

100 F-77 Phạm Quang Linh 18/04/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90901442 Nghệ An Khám sức khỏe

101 F-78 Nguyễn Thường 14/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131465 Quảng Trị Không khám sức khỏe

102 F-79 Phạm Minh Khôi 12/11/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50548647 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

103 F-80 Nguyễn Văn Thống 10/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50548738 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

104 F-81 Nguyễn Duy Quang 21/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50541933 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 F-82 Trần Văn Tâm 10/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50544659 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

106 F-83 Phan Văn Tụng 20/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50782888 Quảng Trị Khám sức khỏe

107 F-84 Lê Văn Chung 04/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543625 Nghệ An Không khám sức khỏe

108 F-85 Nguyễn Hải Thịnh 21/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50546975 Quảng Bình Không khám sức khỏe

109 F-86 Quách Văn Tiến 18/12/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50541905 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 F-87 Trần Dũng 16/04/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50803552 Quảng Bình Khám sức khỏe


